
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 1. DANH SÁCH DỰ KIẾN BỐ TRÍ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
TIẾP TỤC CÔNG TÁC TẠI CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ TỪ NGÀY 01/7/2025

Kèm theo báo cáo số: 79/BC-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2025 của UBND xã Ba Động

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính nữ

Trình độ chuyên môn
(ghi rõ trình độ và chuyên

ngành đào tạo)

Chức danh
hiện nay

Chức vụ,
chức danh

kiêm
nhiệm (ghi
rõ nếu kiêm

nhiệm
KCT)

Hệ số phụ
cấp hiện
hưởng

Ngày
tuyển
dụng
(ngày,
tháng,
năm)

Ngày kết
thúc nhiệm
kỳ đối với

diện bầu cử
(ngày,

tháng, năm)

Ngày đủ
tuổi nghỉ
hưu theo
Nghị định
135/2020/
NĐ-CP
(ngày
tháng
năm)

Phương
án bố trí ở

thôn, tổ
dân phố
từ ngày

01/7/2025

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* Xã Ba Động

1 Bùi Thị Thương 12/3/1998 x Đại hoc công tác xã hội 
Phó CT

UBMTTQ
VN

2,34
18-12-
2023

Trưởng
Ban công
tác mặt

trận

2 Trần Ngọc Tuyền 26/12/1990 Đại học Luật

Phó Chủ
tịch Hội

Cựu Nông
dân

1,86 30/3/2023

Trưởng
Ban công
tác mặt

trận

3 Đỗ Thị Mỹ Trinh 20/04/1994 x Cao Đẳng Lâm Nghiệp

Văn hóa -
Thể dục thể
thao- Công
tác xã hội -
Dân số Bảo
vệ trẻ em

2,1 01/4/2024
Bí thư chi

Bộ

4 Nguyễn Văn Phận 16/12/1977 Trung cấp Hành chính

Phó Chủ
tịch Hội

Cựu chiến
binh

1,86 01/06/2008

Trưởng
Ban công
tác mặt

trận

1
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5 Lê Tuấn Tri 09/10/1998 Đại học Quản lý NN 
Tổ chức VP

Đảng Ủy
2,34 19/10/2022

Bí thư chi
Bộ

6 Nguyễn Thành Tuân 15/10/1986 Trung cấp Thanh vận 
Đài TT-QL
nhà văn hóa

1,86 01/01/2007
Đang làm

trưởng
thôn

7 Huỳnh Hoàng Việt 22/6/1995 Đại học QLNN

Phó BT
Đoàn
TNCS
HCM

2,34 09/05/2022
Bí thư chi

Bộ

8 Nguyễn Thị Tĩnh 30/5/1986 x Trung cấp hạch toán Kế toán 
Thủ quỷ -
Văn thư -

lưu trữ
1,86 01/09/2009

Trưởng
Ban công
tác mặt

trận

Tổng cộng: 08 người

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính nữ

Trình độ chuyên môn
(ghi rõ trình độ và chuyên

ngành đào tạo)

Chức danh
hiện nay

Chức vụ,
chức danh

kiêm
nhiệm (ghi
rõ nếu kiêm

nhiệm
KCT)

Hệ số phụ
cấp hiện
hưởng

Ngày
tuyển
dụng
(ngày,
tháng,
năm)

Ngày kết
thúc nhiệm
kỳ đối với

diện bầu cử
(ngày,

tháng, năm)

Ngày đủ
tuổi nghỉ
hưu theo
Nghị định
135/2020/
NĐ-CP
(ngày
tháng
năm)

Phương
án bố trí ở

thôn, tổ
dân phố
từ ngày

01/7/2025

Ghi chú
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 2. DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
KHÔNG TIẾP TỤC CÔNG TÁC TỪ NGÀY 01/7/2025

(Kèm theo báo cáo số: 79/BC-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2025 của UBND xã Ba Động)

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính nữ

Trình độ
chuyên môn

(ghi rõ trình độ
và chuyên

ngành đào tạo)

Chức danh
hiện nay

Chức vụ,
chức danh

kiêm nhiệm
(ghi rõ nếu
kiêm nhiệm

KCT)

Hệ số phụ
cấp hiện
hưởng

Ngày
tuyển
dụng
(ngày,
tháng,
năm)

Ngày kết
thúc

nhiệm kỳ
đối với

diện bầu
cử (ngày,

tháng,
năm)

Ngày đủ
tuổi nghỉ
hưu theo
Nghị định

135/2020/N
Đ-CP (ngày
tháng năm)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* Xã  Ba Động

1 Lê Trung Bạo 01/10/1992
Cao đẳng QL

Đất đai

Giao thông -
Thủy lợi -

Khuyến nông-
Thú y cơ sở

2,1 01/7/2015

2 Phạm Văn Cu 07/4/1978 Cử nhân kinh tế

Xây dựng- Đô
thị - Môi

trường - dịch
vụ thương mại

2,34

3 Trần Duy Tiếp 16/8/1982
Trung cấp

Hành chính
Phó CHTQS 1,86 30/12/2009

4 Trần Thị Kim Cúc 11/04/1985 x Trung cấp kế
toán

Phó CT Hội
phụ nữ

1,86 01/7/2015

Tổng cộng: 03 người
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